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FOOTBALL TERMS 
 
Official Emblem      :  Biểu tượng chính thức    
Mascot       :  Biểu tượng vui (chú sư tử Goleo) 
Man of the Match     :  Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu 
Match Schedule     :  Lịch thi đấu 
Golden Ball Award     :  Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất giải 
Golden Shoe Award      :  Giải thưởng Chiếc giày vàng (Vua phá lưới) 

Best Young Player Award    :  Giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 
Match Ball      :  Bóng thi đấu 
World Ranking      :  Bảng xếp hạng các đội bóng trên thế giới 
Top Scorers      :  Danh sách các cầu thủ dội bom 
Referee      :  Trọng tài 
Assistant Referee     :  Trợ lý trọng tài 
Coach       :  Huấn luyện viên 
Goalkeeper      :  Thủ môn 
Defender      :  Hậu vệ 
Midfielder      :  Tiền vệ 
Striker       :  Tiền đạo 
Captian      :  Đội trưởng 
Stage 1      :  Giai đoạn 1 
Stage 2      :  Giai đoạn 2 
Reigning Champion Team    :  Đội đương kim vô địch 
Qualifying Round     :  Vòng loại 
Quarter-final Round     :  Vòng tứ kết 
Semi-final Round     :  Vòng bán kết 
Host Team      :  Đội chủ nhà 
Corner      :  Phạt góc 
Offside      :  Việt vị 
Goalscorer      :  Cầu thủ ghi bàn 
One – Nil       :  1 – 0 
Two All      :  2 – 2  
Penalty Area      :  Vòng cấm địa (vòng 16,50m) 
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